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BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 12 

TRUNG THỰC 

(01/12/2025 - 02/01/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

15 01/12 -05 /01 

Thuyền trưởng và bầy ong 

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm 
Những ước mơ xanh 
Luyện tập về nhân hóa 
Cách viết câu mở rộng 
Hạt táo đã nảy mầm 
Luyện tập về nhân hóa 
Luyện tập viết câu mở rộng 

16 08/12 - 12/12 

Hái trăng trên đỉnh núi (Tiết 1) 
Hái trăng trên đỉnh núi (Tiết 2) 
Luyện tập sử dụng từ ngữ 
Cách viết câu phản biện 

Hướng dẫn tham gia cuộc thi vẽ 

Giới thiệu một sản phẩm thực hiện ở 
trường 

Luyện tập viết câu phản biện 

Cách viết câu sơ kết 

17 15/12- 19/12 

Nếu chúng mình có phép lạ 
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm 
Những ước mơ xanh 
Luyện tập sử dụng từ ngữ 

Luyện tập viết câu sơ kết 

Những giai điệu gió 

MRVT: Ước mơ 

Ôn tập viết thư 

18 22/12 - 27/12 Ôn tập - Kiểm tra cuối kỳ 1 

19 29/12 - 03/1 

Cuộc phiêu lưu của bồ công anh (Tiết 1) 

Cuộc phiêu lưu của bồ công anh (Tiết 2) 

Câu - Thành phần chính của câu 
Nhận diện bài văn miêu tả cây cối 
Bác sĩ nhân dân 
Nghe - kể chuyện về lòng nhân ái 
Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối 
Cách viết câu kết luận 
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TOÁN 

15 01/12 -05 /01 

Bài 35: Thế kỉ (Tiết 2) 
Bài 36: Yến, tạ, tấn (Tiết 1) 
Bài 36: Yến, tạ, tấn (Tiết 2) 
Bài 37: Em làm được những gì? (Tiết 1) 
Bài 37: Em làm được những gì? (Tiết 2) 

16 08/12 - 12/12 Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 1) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 2) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 3) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 4) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 5) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 6) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 7) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 8) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 9) 
Bài 38: Ôn tập học kì I (Tiết 10) 

17 15/12- 19/12 

18 22/12 - 27/12 Bài 39: Thực hành và trải nghiệm (Tiết 1) 
Bài 39: Thực hành và trải nghiệm (Tiết 2) 
Bài 39: Thực hành và trải nghiệm (Tiết 3) 
Ôn tập và kiểm tra cuối HK1 

19 29/12 - 03/1 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

15 01/12 -05 /01 Bài 7. Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 
Ôn tập chủ đề: Trung du và miền núi phía Bắc  
Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ 
ÔN TẬP 
Bài 9. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 
Đồng bằng Bắc Bộ 

16 08/12 - 12/12 
17 15/12- 19/12 
18 22/12 - 27/12 

19 29/12 - 03/1 

KHOA HỌC 

15 01/12 -05 /01 Bài 15: Thực vật cần gì để sống và phát triển? 
Bài 16: Nhu cầu sống của động vật 
Bài 17: Chăm sóc cây trồng và vật nuôi 
Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật 
Ôn tập - Kiểm tra cuối kì 

16 08/12 - 12/12 
17 15/12- 19/12 
18 22/12 - 27/12 
19 29/12 - 03/1 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

15 01/12 -05 /012 

* Beehive:  
Unit 4. Attractions 
- Lesson 5 & 6 (WB - pages 48-49) 
- Review Unit 4 (WB - pages 50-51) 
- Review for Speaking Test 1 
* Unit Quiz (Unit 3,4) 
* Cambridge: 
- Speaking - Parts 3,4 (Flyers 1 - Test 2 - page 
70) 

16 08/12 - 12/12 

* Beehive:  
Unit 5: 
- Lesson 2 - Grammar  (SB- pages 60-61; WB - 
page 54) 
- Review for Final Test (L-R-W) 
- Speaking Test 1 
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17 15/12- 19/12 

* Beehive:  
Unit 5: 
- Lesson 1: Words: (SB- pages 58-59; WB - 
page 52) 
- Review lesson 1,2  (WB - pages 53-55) 
* Cambridge: 
- Listening - Part 1 (Flyers 1 - Test 2 - page 22) 
* Christmas 2025- Decoration 
* Final Test 1 
* Speaking Test 1 

18 22/12 - 26/12 

* Flyer Platform 
* Christmas 2025 - Culture 
* Cambridge: 
- Listening - Part 2 (Flyers 1 - Test 2 - page 23) 
* Beehive:  
Unit 5: 
- Lesson 3: Words and Grammar: (SB- pages 
62-63) 

19 29/12 - 02/1 

* Maths & Science:  
-Unit 1 - Fractions - Lesson 2 (SB - pages 8-9) 
* Cambridge: 
- Reading & Writing Part 6 & 7 (Flyers 1 - Test 1 
- pages 20-21) 
* Beehive:  
Unit 5: 
- Lesson 5: Skills and Culture: (SB- pages 66-
67) 
- Lesson 6: Writing focus ( SB- pages 68-69) 
*OFF - NEW YEAR's EVER 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

15 01/12 - 05/12 Ôn tập chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 

16 08/12 - 12/12 Kiểm tra học kỳ 1 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kỳ 1 

18 22/12 - 26/12 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

19 29/12 - 02/01 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

15 01/12 – 05/12  Ôn tập kiểm tra HKI 

16 08/12 – 12/12  Ôn tập kiểm tra HKI 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra HKI 

18a 22/12 – 26/12 Kiểm tra HKI 

18b 29/12 – 02/01 Cơ bản về bảng tính và trang trí bảng tính 
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RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

15 01/12 - 05/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tư thế nghỉ - nghiêm 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo 

cáo 

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo 

cáo 

- Dồn hàng, dàn hàng 

- Giậm chân tại chỗ, đi đều, đi đều vòng phải, 

trái đằng sau đổi chân khi sai nhịp 

16 08/12 - 12/12 Kiểm tra học kì I 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kì I 

18 22/12 - 26/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu 

lệnh 

- Nghỉ - nghiêm 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo 

cáo 

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo 

cáo 

- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 

hàng dọc và ngược lại. 

- Game: Chạy nhanh theo số 

18b 29/12 - 02/01 

Ôn rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu 

lệnh 

- Nghỉ - nghiêm 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo 

cáo 

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo 

cáo 

- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 

hàng dọc và ngược lại. 

- Game: Chạy nhanh theo số 

BƠI LẶN 

15 01/12 – 05/12 Ôn tập HK1 Xuất phát thấp - Ếch - Nín thở 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra đánh giá HK1 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra đánh giá HK1 

18 22/12 – 26/12 Ổn định lớp 

18b 29/12 - 02/01 
An toàn nước ở môi trường nước ngoài tự 
nhiên 
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SINH TỒN 

15 01/12 – 05/12 Nghề nghiệp em yêu thích 

16 08/12 – 12/12 Ôn Tập 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra 

18 22/12 – 26/12 Khởi động 

18b 29/12 - 02/01 Dinh dưỡng thực phẩm sạch 

VÕ THUẬT 

15 01/12 – 05/12 ÔN TẬP HỌC KỲ I 

16 08/12 – 12/12 KIỂM TRA HỌC KÌ I 

17 15/12 – 19/12 KIỂM TRA HỌC KÌ I 

18 22/12 – 26/12 

- Học luật thi đấu - Phần 1: chương 3, điều 

7,8,9,10,11 (luật thi đấu hiện hành) 

- Bài tập phát triển sức mạnh 

18b 29/12 - 02/01 

Ôn luật thi đấu - Phần 1: chương 3, điều 

7,8,9,10,11 (luật thi đấu hiện hành) 

- Bài tập phát triển sức mạnh 

 

ÂM NHẠC 

15 01/12 - 06/12 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 

- 4 bài hát: "Bay cao tiếng hát ước mơ", 
"Bạn ơi lắng nghe", "Mặt trời bay", "Bàn 
tay mẹ" 

- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 1, số 2 
- Lý thuyết âm nhạc: Khoá Sol, khuông nhạc, 7 
nốt nhạc (Đồ - Si), dòng kẻ phụ 
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Phong Nhã, 
nhạc cụ nước ngoài "Tim-pa-ni" 
- Nhạc cụ: bài thực hành số 1, số 2 
 

16 08/12 - 13/12 Ôn tập tiếp theo 
17 15/12 - 20/12 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 

18 
22/12 - 27/12 

 

- ÂNTT: Tìm hiểu về một số nhạc cụ dân tộc 
Việt Nam: 
+ Cồng chiên Tây Nguyên 
+ Nhã nhạc cung đình Huế 
--> Được UNESCO công nhận là di sản văn hoá 
phi vật thể. 
- Tìm hiểu nhạc cụ tự chế 
 

18b 
29/12/2025 - 

03/01/2026 

CTAN: Tìm hiểu về Boomwhacker và các nhạc 
cụ bộ gõ đã học 
- Thực hành: " jingle bells"; " We wish you a 
merry christmas"; " Feliz Navida",… 
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MỸ THUẬT 

11 01/12 - 05/12 Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng (T3,4) 

12 08/12 - 12/12 Ôn tập 

13 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kỳ I 

14  22/12 - 02/01 Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T1,2) 

15   

 

 

 


